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Câu 1: (3,0 điểm)

a. Đa số các loài thực vật khí khổng mở vào ban ngày đóng vào ban đêm. Tuy nhiên, một số loài thực vật sống trong điều kiện thiếu nước (cây xương rồng, cây mọng nước ở sa mạc...) khí khổng lại đóng vào ban ngày mở về đêm. Điều này có ý nghĩa gì với chúng. Hãy giải thích cơ chế đóng mở khí khổng của các loài này?

b.Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 trong pha tối ở cây ngô:

	CO2 -> Axit ôxalô axêtic -> Axit malic

     Phôtpho enol piruvat        Axit piruvic
	
	Axit malic -> CO2

	
	Chu trình Canvin-Benson


                                    (1)                                                          (2)                                                (3)

Cho biết tên chu trình trên? Các giai đoạn (1), (2), (3) diễn ra ở vị trí nào? ATP được sử dụng ở giai đoạn nào trong chu trình trên?

	
	a. 

- Ý nghĩa: Giúp cây tiết kiệm nước trong điều kiện thiếu nước................................................

- Cơ chế đóng, mở khí khổng của các loài thực vật sống ở vùng thiếu nước:

+ Ban ngày nhiệt độ cao, cây bị hạn, hàm lượng axit abxixic trong tế bào khí khổng tăng kích thích các bơm ion hoạt động, đồng thời các kênh ion mở dẫn đến ion rút ra khỏi tế bào => P thẩm thấu của tế bào giảm => giảm sức trương nước => khí khổng đóng................................

+ Ban đêm nhiệt độ thấp, sức trương nước của tế bào khí khổng tăng => khí khổng mở.........


	1,5



	b.

* Tên chu trình: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 (Chu trình Hatch-Slack)........................

* Vị trí xảy ra:

- Giai đoạn (1) xảy ra trong lục lạp của tế bào mô dậu...............................................................

- Giai đoạn (2), (3) xảy ra trong lục lạp của tế bào bó mạch......................................................

* ATP tham gia vào làm biến đổi hợp chất axit piruvic thành phôtpho enol piruvic và tham gia vào chu trình Canvin.............................................................................................................
	1,5




Câu 2: ( 2 điểm)

a. Về sự trao đổi nước và khoáng ở thực vật:

- Sau khi bón phân khả năng hút nước của rễ cây thay đổi như thế nào?

- Tại sao khi lúa bước vào giai đoạn đứng cái, người ta thường rút nước phơi ruộng?

b. Em hãy cho biết mối quan hệ giữa sự hấp thụ khoáng với quá trình hô hấp của rễ cây.

	a. Khả năng hút nước của rễ cây thay đổi:
+ Khi mới bón phân cây khó hút nước (do nồng độ khoáng ở trong dịch đất cao).

+ Về sau cây hút nước dễ hơn vì sự hút khoáng làm tăng nồng độ dịch bào.

- Bước vào giai đoạn đứng cái người ta thường rút nước phơi ruộng vì:

+ Giai đoạn đứng cái là giai đoạn vươn lóng của lúa, là kết quả của sự giãn tế bào ở các tế bào phía dưới mô phân sinh. Điều kiện ngoại cảnh cực kì quan trọng cho sự giãn tế bào là nước.

+ Vì vậy rút nước phơi ruộng vào lúc này là hạn chế sự vươn lóng từ đó hạn chế nguy cơ lốp đổ ở những ruộng lúa sinh trưởng mạnh.
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	b. Sự hấp thụ khoáng và quá trình hô hấp của rễ cây có mối quan hệ với nhau:
- Quá trình hô hấp của rễ cây giải phóng ATP cung cấp cho sự hút khoáng ( vì cây hút khoáng chủ yếu theo cơ chế chủ động ).

- Hô hấp giải phóng CO2 khuếch tán ra dịch đất tạo thành H2CO3; H2CO3 lại phân li thành H+ và HCO-3 , H+ lại trao đổi ion với các cation đang được hấp phụ trên bề mặt keo đất, làm tăng sự hấp thụ khoáng bằng cơ chế hút bám trao đổi.   
	1,0


Câu 3: ( 2,0 điểm)

a. Điểm khác nhau giữa vận động khép lá, xòe lá ở cây phượng vĩ khi trời tối và sáng với vận động khép lá, xòe lá của cây trinh nữ khi có va chạm cơ học?

	* Khác nhau:

Cử động của lá cây phượng

Cử động của lá cây trinh nữ

Bản chất

Là loại ứng động sinh trưởng

...............................................

Là kiểu ứng động không sinh trưởng..........................................
Tác nhân kích thích

Ánh sáng

Sự va chạm cơ học.........................

Cơ chế

Do tác động của auxin dẫn đến sự sinh trưởng không đồng đều ở mặt trên và mặt dưới lá..........

Do sự thay đổi sức trương nước của tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá, không liên quan tới sinh trưởng...........................................

Tính chất biểu hiện

Biểu hiện chậm, có tính chu kỳ

................................................
Biểu hiện nhanh hơn, không có tính chu kỳ..................................
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b. Các cây của 1 loài thực vật chỉ ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối đa là 12 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 12 giờ và để trong tối 12 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 

	-  Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì chúng là các cây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hơn hoặc bằng 12 giờ.

	0,5

	-  Giải thích: 

+ Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một số giờ tối liên tục, tối thiểu nhất định mới ra hoa được.    

	0,25

	+ Trong trường hợp của loài cây này, số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn hơn 12 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm, số giờ tối của cây không đủ 12 giờ liên tục nên cây không thể ra hoa.

	0,25


Câu 4: ( 1,0 điểm)

a. Nêu cơ sở của việc sử dụng phytohoocmon ngoại sinh tạo quả không hạt? 

b.Có những loại quả không hạt nào trong tự nhiên? Nêu nguyên nhân hình thành quả không hạt  trong tự nhiên?

	a.*Cơ sở:

Sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh thay thế nguồn phitohoocmon của phôi hạt thì có kích thích sự sinh trưởng của bầu thành quả và khi đó sự hình thành của quả không qua thụ tinh nên quả được tạo ra không có hạt.


	0,25

	b. *Có 2 kiểu quả không hạt:

 -Quả được tạo nên không qua thụ tinh: Xảy ra nhờ sự kích thích của hạt phấn rơi trên núm nhụy nhưng không xảy ra quá trình thụ tinh.

-Quả không hạt được tạo nên qua thụ tinh sau đó phôi tiêu biến, không phát triển và có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp.


	0,5

	*Nguyên nhân:

Do hàm lượng auxin nội sinh cao ở trong bầu của chúng cho phép quả phát triển mà không cần hạt
	0,25


Câu 5: ( 2 điểm)

a. Một số cây trồng như bông, đậu, cà chua... người ta thường bấm ngọn thân chính. Biện pháp đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây như thế nào? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó?

	a. - Biện pháp bấm ngọn thân chính làm cho các chồi bên sinh trưởng mạnh, tán cây phát triển về bề rộng.

- Đầu ngọn thân chính thường tập trung nhiều auxin. Auxin có tác dụng:

   + Đáp ứng tính hướng sáng của phần ngọn.

   + Kích thích sự tăng trưởng của các tế bào phần ngọn, đồng thời kìm hãm sự xuất hiện và tăng trưởng của các chồi bên.

   + Khi ngọn thân chính bị ngắt, auxin ở phần ngọn không còn nữa, mất khả năng kìm hãm nên các chồi bên tự do xuất hiện và tăng trưởng mạnh.
	1,0 đ


b. Có các hoocmon thực vật sau: AIA, GA, xitokinin, êtilen, ABA và các tác dụng sinh lí như sau: làm trương dãn tế bào; ức chế sự nảy mầm của hạt; ảnh hưởng tới tính hướng động; kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ; kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, chồi; làm chậm quá trình già của tế bào. 

Hãy sắp xếp các hoocmon thực vật phù hợp với tác động sinh lí của nó. 
	- AIA: Trương dãn tế bào, ảnh hưởng tới tính hướng động.

- GA:  Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi.

- Xitokinin: làm chậm quá trình già của tế bào.
- Êtilen: kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ.

- ABA: ức chế sự nảy mầm của hạt.
	1,0


Câu 6: (2 điểm)

a.Gan có vai trò gì trong tiêu hóa ở người?

	- Sản xuất muối mật có tác dụng trung hòa axit ở các hạt nhũ chấp từ dạ dày chuyển xuống.

- Tạo môi trường trung tính hoặc hơi kiềm cho nhiều enzym của tuyến tụy và tuyến ruột hoạt động.

- Muối mật nhũ hóa lipit thành những giọt nhỏ hơn, tăng sự tiếp xúc của lipit với enzym lipaza.

- Khử độc những chất độc có chứa trong thức ăn và các chất độc khác. Dự trữ đường dưới dạng glicogen sau bữa ăn.


	1,0


b.Tại sao trong hoạt động tiêu hóa, chất béo vừa được coi là chất tiêu hóa khó khăn nhất cũng vừa là chất dễ tiêu hóa nhất so với thức ăn là đường hay prôtêin?

	- Hoạt động tiêu hóa gồm hai quá trình: tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn.

- Quá trình tiêu hóa chất béo khó khăn nhất vì trong khoang miệng và dạ dày không được tiêu hóa, khi xuống ruột non được tiêu hóa bởi enzym lipaza. Enzym này chỉ xúc tác được khi chất béo trở thành dạng nhũ tương hóa nhờ muối mật tiết ra từ gan.

- Đường tiêu hóa từ khoang miệng, dạ dày và ruột non đều nhờ enzym Amilaza.

- Prôtêin tiêu hóa ở dạ dày nhờ enzym pepxin, ở ruột non nhờ enzym tripxin hoặc chimotripxin.

- Quá trình hấp thụ chất béo dễ dàng nhất vì nó khuyếch tán thụ động qua màng tế bào lông ruột. 

- Prôtêin và đường hấp thu qua màng cần nhờ protein mang định vị trên màng. - Quá trình hấp thụ chất béo dễ dàng nhất vì nó khuyếch tán thụ động qua màng tế bào lông ruột. 

- Prôtêin và đường hấp thu qua màng cần nhờ protein mang định vị trên màng.
	1,0


Câu 7: (2 điểm)

a. Tại sao áp lực máu trong các mao mạch phổi rất thấp so với áp lực máu trong mao mạch các mô khác ?

	- Do cấu tạo thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải       

- Lượng máu bơm ra từ 2 tâm thất là như nhau                

- thành động mạch chủ dày hơn thành động mach phổi    

- áp lực cần thiết giữ cho máu chảy trong vòng tuần hoàn phổi khoảng 30 mmHg trong khi đó trong vòng tuần hoàn lớn khoảng 120 mmHg          
	1,0


b. Ở người, lượng oxi trong phổi chiếm 36%, trong máu 51%, trong các cơ là 13%  tổng lượng oxi trong cơ thể. Trong khi đó, ở một loài động vật có vú, lượng oxi trong phổi, trong máu và trong các cơ có tỉ lệ tương ứng là 5%, 70%, 25%. Với đặc điểm phân bố oxi như vậy, loài động vật trên có thể sống ở loại môi trường nào? Giải thích.
	-Đặc điểm phân bố oxi trong cơ thể của loài động vật trên giúp chúng dự trữ được một lượng lớn oxi trong máu, trong cơ nhờ đó có thể duy trì hô hấp trong điều kiện môi trường có hàm lượng oxi thấp hoặc rất thấp. 
-Vì thế loài này có thể sống trong môi trường dưới nước, nơi có lượng oxi hòa tan thấp hơn rất nhiều so với trên cạn.
	0,5


c.Giải thích hiện tượng vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh?

	Vì: 

- Khi hồng cầu bị phá huỷ, phần nhân Hem được phân giả thành Fe3+ và biliverdin-> bị khử thành bilirubin-> được giải phóng vào huyết tương rồi vận chuyển đến gan-> ruột -> ra ngoài.

- Ở trẻ sơ sinh do gan của đứa trẻ chưa đủ để bài xuất bilirubin-> gây hiện tượng vàng da và bilirubin dự lại cho đến khi gan của đứa trẻ đủ khả năng bài xuất bilirubin


	0,5


Câu 8: (2 điểm)
a. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học.

b. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?
	a.*  Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hóa học: 

- Khi điện thế hoạt động ( xung thần kinh) tới chùy xinap và làm Ca2+  đi vào trong chuỳ xinap. 

- Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước xinap và vỡ ra giải phóng chất trung gian hóa học (chất truyền tin- axetincolin) vào khe xinap. 

- Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động ở tế bào sau xinap và lan truyền đi tiếp. 


	1,0

	b.*  Ưu điểm của xinap hoá học so với  xinap điện:     

     - Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với ở xinap điện, nhờ điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức độ đáp ứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn. 
     - Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều. 

     - Chất trung gian hóa học khác nhau ở mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau. 
	1,0


Câu 9: ( 2 điểm)

a. FSH và LH lấy tên từ các sự kiện  của chu kì sinh dục giới cái, nhưng chúng cũng hoạt động trong con đực. Các chức năng trong con đực và con cái giống nhau như thế nào?

	- Trong tinh hoàn, FSH kích thích các TB Sertoly là những TB nuôi dưỡng tinh trùng đang phát triển. LH kích thích sản sinh androgenes (chủ yếu là testosterone) là hormone kích thích sản sinh tinh trùng. 

- Ở cả nam và nữ :

+ FSH kích thích sự sinh trưởng của các TB có chức năng hỗ trợ và nuôi dưỡng các giao tử đang phát triển (TB nang trứng ở nữ và TB Sertoly ở nam). 

+ LH kích thích sản sinh hormone sinh dục thúc đẩy hình thành giao tử  (estrogene, chủ yếu là estradiol, ở nữ giới và androgene, đặc biệt là testosterone, ở nam giới). 


	1,0


b. Nêu quá trình sinh tinh ở động vật bậc cao? Sự vận chuyển của tinh trùng từ ống sinh tinh lên túi tinh diễn ra như thế nào?

	*Quá trình sinh tinh:

- Tinh nguyên bào trên thành ống sinh tinh nguyên phân nhiều lần để tạo ra tinh nguyên bào mới

- Tinh nguyên bào lưỡng bội nằm ở lớp ngoài cùng của ống sinh tinh nguyên phân không ngừng tạo ra các tinh bào bậc I 

- Mỗi tinh bào bậc I giảm phân  tạo 2 tinh tử

- Nhờ tế bào Sectoli trong tinh hoàn, các tinh tử biệt hóa thành tinh trùng 

* Sự vận chuyển:

- Tinh trùng được chuyển từ ống sinh tinh lên mào tinh hoàn nhờ áp lực cao do sự sản sinh liên tục các tinh trùng mới trong ống sinh tinh

 - Tinh trùng dự trữ trong mào tinh hoàn , tại đây tinh trùng được thành thục hoàn toàn

- Phần lớn tinh trùng chuyển từ mào tinh lên túi tinh    


	0.5

0.5


Câu 10: (2 điểm) 
a.Cơ chế đảm bảo nhu cầu nước đối với động vật ở cạn? 

b.Giải thích vì sao bò sát, lạc đà t thích nghi tốt với môi trường khô hạn?
	a.* Cơ chế đảm bảo nhu cầu nước đối với động vật ở cạn: 

   + Uống nước, sử dụng thức ăn có chứa nước hấp thụ nước qua da. 
   + Sử dụng nước sinh ra do quá trình thiêu đốt các chất trong cơ thể.  
   + Giảm sự mất cân bằng nước bằng các phương thức:  
          - Vỏ, da có tính không thấm nước.

          - Giảm khả năng bài tiết nước.

   + Di cư, di chuyển đến nơi có độ ẩm thích hợp
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	b.* Bò sát thích nghi tốt với môi trường khô hạn vì:

- Da bằng chất sừng không thấm nước -> hạn chế mất nước.  
- Phát triển cơ quan trao đổi khí là phổi     

- Bài tiết nước tiểu đặc nên tiết kiệm nước     
- Có tập tính hoạt động về ban đêm ( độ ẩm phù hợp), ban ngày tìm nơi trú ẩn. 

* Lạc đà thích nghi tốt với môi trường sa mạc vì:

- Giảm lượng nước tiểu và sử dụng nước trao đổi chất. 
- Lạc đà có thể chịu được nếu mất 1 lượng nước  bằng 30% khối lượng cơ thể ( các loài thú khác không chịu được quá 20%), khi có sẵn nước nó có thể uống bù lại.
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